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Câu 1: Probiotic được xếp vào nhóm:

A. Thuốc kháng sinh

B. Thuốc hỗ trợ tiêu hóa

C. Thực phẩm bổ sung

D. Chế phẩm sinh học

Câu 2: Tác động của probiotic đến vi khuẩn đường ruột:

A. Tăng sự dung nạp đường lactoza

B. Giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột

C. Điều hòa hoạt động trao đổi chất của sinh vật đường ruột
D. Cả A,B,C đều đúng

Câu 3: Chọn câu đúng

A. Probiotic là những vi sinh vật có khả năng sống sót qua hệ tiêu hóa và phát triển ở ruột

B. Sử dụng thực phẩm probiotic quá liều  sẽ gây ra bệnh tiêu chảy

C. Probiotic không hao hụt khi sử dụng

D. Probiotic giúp làm tăng lượng đường huyết trong máu

Câu 4: Probiotic thuộc dạng vi sinh vật nào

A. Nấm men

B. Nấm mốc

C. Vi khuẩn

D. A và B đúng

Câu 5: Sử dụng dạng probiotic nào là tốt nhất

A. Có áo bọc

B. Không có áo bọc

C. Áo bọc kép

D. Vi nang

Câu 6: Probiotic có thể sống sót ở đâu khi vào cơ thể

A. Dạ dày

B. Ruột non

C. Ruột già

D. Cả A,B,C đều đúng

Câu 7: Vi khuẩn probiotic có ở dạng nào?

A. Bào tử
B. Sinh dưỡng

C. Tự dưỡng

D. A và B đều đúng

Câu 8: Những yêu cầu về an toàn thực phẩm của probiotic là gì?

A. An toàn cho cơ thể vật chủ
B. Có thể sống và hoạt động trao đổi chất trong đường tiêu hóa của vật chủ
C. Không có ảnh hưởng ngược lại trên thuộc tính cảm thụ của cơ thể
D. Cả A,B,C đều đúng

Câu 9: Vai trò của Synbiotic là gì?

A. Cải thiện khả năng sống và chiếm ngự trong đường ruột cùa probiotic, cho nhiều ảnh hưởng tốt hơn việc sử dụng probiotic hay prebiotic đơn thuần.

B.  Là sinh vật sống hữu ích, cải thiện sức khỏe đường ruột vật chủ
C. Là nguồn dinh dưỡng, thức ăn cung cấp cho vi sinh vật hữu ích trong đường ruột vật chủ
D. Là những vi sinh vật có lợi cho sức khỏe, được ăn vào qua đường miệng

Câu 10: Cơ chế tắc động của probiotic là gì ?

A. Nảy chồi trong đường ruột – tăng cường tái hấp thụ nito – sản xuất enzym – sản xuất acid hữu cơ – kích thích miễn dịch cục bộ
B. Tạo bào tử khi vào đến ruột – ruột hấp thu khi được tiêu hóa – kích thích miễn dịch

C. Không được tiêu hóa ở ống tiêu hóa – kích thích sự phát triển của vi khuẩn hữu ích ở ruột già

D. A, B và C đều sai

Câu 11 : Prebiotic được chuyển hóa ở đâu ?

A. Đoạn trên của ống tiêu hóa

B. Ruột già

C. Ruột non

D. Dạ dày

Câu 12: Điền vào chỗ trống :

Probiotic sản xuất ra những hợp chất …………. giúp cơ thể hấp thụ dễ dàng và sử dụng tốt.

A. Enzyme

B. Nitơ
C. Acid hữu cơ
D. Acid vô cơ
Câu 13: Vi khuẩn đường ruột chủ yếu sinh ra các loại khí nào? 
A- H2, S02, H2S, CO2 
B- H2 , CO2, CH4, H2S

C- NH3, CO2,  H2S, H2 

D- CO2, NH3, H2, SO2 
Câu 14: Vi khuẩn bacteria thường định cư và hoạt động chuyển hóa ở đâu trong hệ tiêu hóa?
A. Ruột non
B. Phần trên ruột non 

C. Ruột già

D. Cả A,B,C đều đúng
Câu 15: Cung cấp probiotics cho đường ruột làm cho:

A.  Cân bằng sự tăng lên của hệ vi khuẩn đường ruột

B.  Giảm vi khuẩn gây hại đường ruột

C.  Ức chế cạnh tranh với vi khuẩn gây hại đường ruột

D. Cả A,B,C đều đúng

Câu 16: Ảnh hưởng chính mà probiotics mang lại cho cơ thể:

A.  Giảm chlolesterol và triglyceride

B.  Chống tăng khối u, bảo vệ đường ruột, cũng cố hệ thống miễn dịch.

C.  Tăng khả năng tiêu hóa và  hấp thu đường lactose.

D.  Cả A,B,C đều đúng

Câu 17: Probiotics là nền tảng để tăng khả năng tiêu hóa lactose do liên quan đến:

A.  Hoạt tính  β-galactosidase của vi khuẩn

B.  Kích thích tăng độ nhớt của đường ruột

C.  A và B đúng

D.  A và B sai

Câu 18: Loại vi khuẩn tốt cho sức khỏe hiện diện trong ruột người với số lượng lớn:

A. lactobacillus, bifidobacteria

B. streptococcus, enterococcus

C. enterococcus, lactoccocus

D. streptococcus,  lactoccocus

Câu 19: Thực phẩm chức năng khác với thực phẩm thường ở điểm:

A. Có tác dụng nhiều hơn so với các chất dinh dưỡng thông thường

B. Đối tượng sử dụng được chỉ định rõ: người già, trẻ em, phụ nữ mang thai,…

C. Liều dùng thường lớn.

D. A và B đúng.

Câu 20: Thực phẩm chức năng giống với thuốc ở chỗ.

A.  Liều dùng thường nhỏ, thậm chí là mg hoặc g.

B. Có thể sử dụng thường xuyên, lâu dài nhằm nuôi dưỡng, phòng ngừa các nguy cơ gây bệnh mà vẫn an toàn, không độc hại, không có phản ứng phụ.

C. Người tiêu dùng có thể tự sử dụng theo “hướng dẫn sử dụng” của nhà sản xuất mà không cần khám bệnh hoặc đơn của bác sĩ.

D. Cả A,B,C đều đúng
Câu 21: Fructo-Oligo Saccharides FOS là một prebiotic có đặc điểm:

A. Tác dụng phụ là lên men gây đầy hơi ở ruột non.

B. Là chuỗi carbon chứa 10 phân tử đường fructose.

C. Có nguồn gốc từ một số rễ cây.

D. Có từ những cây thông rụng lá.

Câu 22: Đặc điểm của khuẩn Bifidobacterium:

A. Trực khuẩn hiếu khí

B. Lên men lactic dị hình, sản phẩm chính là acid acetic và acid lactic, không sinh CO2.
C. Vi khuẩn gram (+)

D. Sinh bào tử
Câu 23: Đặc điểm của khuẩn Lactobacillus:

A. Trực khuẩn gram (+), hình que hoặc cầu

B. Sinh bào tử 

C. Đứng riêng lẻ hoặc thành chuỗi

D. A và B đúng

Câu 24: Trong những câu sau câu nào đúng về các loài vi khuẩn probiotic

A. Các vi khuẩn probiotic khi vào cơ thể chúng có khả năng sinh sôi nảy nở trong ống tiêu hoá, nhất là ở ruột già.  

B. Chúng ức chế cả vi khuẩn có lợi và hại trong đường ruột để bảo vệ tốt ống tiêu hoá của vật chủ.

C. Chúng tiết ra các enzyme tiêu hoá các chất dinh dưỡng mà cơ thể vật chủ không tiêu hoá được tạo ra acid hữu cơ hạ pH ruột già.  

D. A và C đúng

Câu 25: Để nhận biết khả năng sống sót của probiotic thì:

       
A. Quan sát trong thời gian 12 tháng
B. Quan sát trong thời gian 10 tháng

C. Quan sát trong thời gian 8 tháng

       
D. Quan sát trong thời gian 6 tháng
Câu 26: Các chủng khuẩn probiotic sẽ ức chế các vi sinh gây hại phát triển bằng cách:
A. Làm giảm pH của hệ đường ruột dưới mức ngưỡng mà các vi sinh vật gây bệnh có thể phát triển
B. Tạo ra các hợp chất kháng khuẩn (bacteriocin) để ức chế và tiêu diệt vi sinh gây hại.
      
C. Cạnh tranh vị trí gắn lên nội mô ruột.


D. Cả A,B,C đều đúng.
Câu 27:  Probiotics làm giảm pH trong ruột bằng cách tạo ra:

A. Diacetyl và butyrate
B. Carbon dioxide và propionate
C. Butyrate và propionate
D. Propionate và diacety
Câu 28:  Các chủng Probiotics có khả năng tổng hợp: 
A. Vitamin A
B. Vitamin E
C. Vitamin B
D. Vitamin C
Câu 29:  Tác dụng của Lactobacillus acidophilus-5:
A. Cải thiện chức năng đường tiêu hóa.
B. Làm giảm lượng cholesterol trong máu

C. A và B đều đúng
D. A và B đều sai
Câu 30: FOS là:
A. Một prebiotic có nguồn gốc từ thực vật.
B. Một prebiotic có nguồn gốc từ động vật.
C. Một loại probiotic nguồn gốc từ động vật
D. Một loại probiotic nguồn gốc từ thực vật
Câu 31: Bifidobacteriacos tác dụng:
A. Ức chế sự phát triển của các tác nhân gây bệnh khác nhau trong ống nghiệm
B. Chống lại hoạt động các vi khuẩn Gram âm và Gram dương
C. Ức chế sự gắn kết của các tác nhân gây bệnh với các thụ thể của chúng.
D. Cả A,B,C đều đúng

Câu 32: Synbiotic là 
A. Sự kết hợp các khái niệm về probiotic và prebiotic

B. Vi khuẩn kị khí Gram +
C. Vi khuẩn kị khí Gram -
D. Gồm glucose và fructose liên kết với nhau
Câu 33: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Prebiotic không có giá trị năng lượng.
B. Prebiotic không trao đổi chất trong cơ thể người
C. Prebiotics là chúng không phụ thuộc vào khả năng sống của số lượng vi khuẩn có trong một sản phẩm nhất định
D. Prebiotic sản sinh ra các vi khuẩn có ích

Câu 34 : Đặc tính của probiotic nào là sai : 
A. Là một vi khuẩn có nguồn gốc từ người và không gây bệnh
B. Vẫn sống và ổn định sau khi cấy, xử lí và đề kháng các kỹ thuật xử lí
C. Bị tiêu diệt dưới tác động của dịch dạ dày, mật và dịch tụy

D. Có khả năng bám vào tế bào niêm mạc ruột, có khả năng sinh sản và tạo nên các hiệu ứng lâm sàng hoặc chức năng có lợi cho cơ thể người sử dụng 
Câu 35 : GOS là tên viết tắt của:
A. Gluco –oligosaccharide
B. Galacto- oligosaccharide

C. Glycine - oligosaccharide
D. Cả A.B,C đều sai
Câu 36: Probiotics cho con người sử dụng nên được phân lập từ phân của: 
             A. Thú non
             B. Thú khỏe mạnh
             C. Người trưởng thành khỏe mạnh
             D. Trẻ bú sữa mẹ khỏe mạnh hay người trưởng thành khỏe mạnh.
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Câu 37: Sản phầm yakult sử dụng chung khuẩn probiotic nào ?
A. Lactobacillus  axitophilus
B. Lactobacillus casei Shirota
C. Lactobacillus jonhnsonii
D. Lactobacillus paracasei
Câu 38: Probiotic có thể cải thiện tình trạng không dung nạp lactose bằng cách nào ?
A. Probiotic hỗ trợ hoạt tính enzyme phân giải đường lactose, rút ngắn thời gian vận chuyển lactose để cải thiện tình trạng dung nạp lactose

B. Probiotic hỗ trợ phân giải lactose trong ruột, giúp ruột hoạt động tốt hơn
C. Probiotic phân giải đường lactose giúp chúng hoạt động tốt hơn trong ruột
D. Probiotic sinh ra men lactamase giúp hệ thống tiêu hóa hoạt động tốt
Câu 39: Thời điểm bổ sung thực phẩm probiotic tốt nhất:

A. Trước bữa ăn

B. Trong bữa ăn

C. Sau bữa ăn

D. B và C đúng

Câu 40: Cách làm tăng hiệu quả của probiotic:

A. Sử dụng kết hợp với chất kháng sinh

B. Sử dụng kết hợp với những thực phẩm giàu chất xơ

C. Sử dụng kết hợp với những thực phẩm giàu năng lượng

D. Sử dụng kết hợp với những thực phẩm giàu protein
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